
TT Mã Lớp Tên lớp học phần Giảng viên TKB Đơn vị
1 118001218101471 Kinh tế xây dựng Huỳnh Thị Minh Trúc T3,1-3,H201 Khoa Quản lý dự án

2 121014318101571C Đồ án Thiết kế công trình bảo tàngLê Phong Nguyên T3,1-2,XP Khoa Kiến trúc

TT Mã Lớp Tên lớp học phần Giảng viên TKB Đơn vị
1 121026018101664 Kiến trúc 1 Trương Phan Thiên An T4,1-2,H106 Khoa Kiến trúc

2 117028318101479 Quản lý Chất thải rắn Võ Diệp Ngọc Khôi T4,3-5,E204 Khoa Môi trường

3 122137018101487 Quản lý dự án Nguyễn Thị Thảo Nguyên T4,1-2,P1 Khoa Quản lý dự án

4 118077318101584B Đồ án Kinh tế đầu tư Nguyễn Thị Thảo Nguyên T4,3-4,XP Khoa Quản lý dự án

5 118077318101584A Đồ án Kinh tế đầu tư Phạm Anh Đức T4,1-2,XP Khoa Quản lý dự án

6 413047318101664 Anh văn CN Vật liệu xây dựng Huỳnh Phương Nam T4,3-5,H106 Khoa Xây dựng Cầu đường

7 110035318101568A Đồ án Kỹ thuật thi công Mai Chánh Trung T4,1-2,XP Khoa Xây dựng DD&CN

8 110035318101568B Đồ án Kỹ thuật thi công Mai Chánh Trung T4,3-4,XP Khoa Xây dựng DD&CN

9 110215118101683A ĐA Kết cấu Bê tông cốt thép Nguyễn Văn Chính T4,1-2,XP Khoa Xây dựng DD&CN

10 110215118101683B ĐA Kết cấu Bê tông cốt thép Nguyễn Văn Chính T4,3-4,XP Khoa Xây dựng DD&CN

11 110218318101468 CN thi công hiện đại Phạm Mỹ T4,1-3,F309 Khoa Xây dựng DD&CN

3. Ngày  30/08/2018
TT Mã Lớp Tên lớp học phần Giảng viên TKB Đơn vị
1 122081018101488 Robot công nghiệp Lê Hoài Nam T5,9-10,P2 Khoa Cơ khí

2 122141018101487 Robot Lê Hoài Nam T5,6-7,P1 Khoa Cơ khí

3 101108318101601 Phương pháp tính Nguyễn Danh Ngọc T5,3-5,H108 Khoa Cơ khí

4 413038318101502 Anh văn CN Cơ khí Võ Như Thành T5,7-9,H105 Khoa Cơ khí

5 101043318101405C Đồ án Hệ thống Cơ điện tử Võ Như Thành T5,2-4,XP Khoa Cơ khí

6 101141318101505A ĐA Kỹ thuật vi điều khiển Võ Như Thành T5,7-9,XP Khoa Cơ khí

7 105042318101428 Vi điều khiển Ngô Đình Thanh T5,1-3,A141 Khoa Điện

8 122057018101588 Mạng cục bộ công nghiệp Ngô Đình Thanh T5,8-10,P1 Khoa Điện

9 122139018101487 Mạng cục bộ công nghiệp Ngô Đình Thanh T5,8-10,P1 Khoa Điện

10 105034318101534A Đồ án Điều khiển logic Trần Thái Anh Âu T5,7-8,XP Khoa Điện

11 105034318101534B Đồ án Điều khiển logic Trần Thái Anh Âu T5,9-10,XP Khoa Điện

12 105034318101528A Đồ án Điều khiển logic Trương Thị Bích Thanh T5,7-8,XP Khoa Điện

13 105034318101528B Đồ án Điều khiển logic Trương Thị Bích Thanh T5,9-10,XP Khoa Điện
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Do có Hội thảo, nhà trường thông báo nghỉ học đối với một số lớp học phần học trong các ngày 28,29,30,31/08
như danh sách dưới đây. Các giảng viên tự bố trí dạy bù cho các lớp.

THÔNG BÁO

1. Ngày 28/08/2018
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1/2



TT Mã Lớp Tên lớp học phần Giảng viên TKB Đơn vị
14 105034318101528C Đồ án Điều khiển logic Trương Thị Bích Thanh T5,1-2,XP Khoa Điện

15 107056318101552 Công nghệ Lọc dầu 1 Nguyễn Thị Thanh Xuân T5,7-9,F408 Khoa Hóa

16 109101218101659 Phương pháp tính Hoàng Phương Hoa T5,3-5,B301 Khoa Xây dựng Cầu đường

17 109109318101560A Đồ án Thi công Nền đường Nguyễn Hồng Hải T5,1-2,XP Khoa Xây dựng Cầu đường

18 109109318101560B Đồ án Thi công Nền đường Nguyễn Hồng Hải T5,3-4,XP Khoa Xây dựng Cầu đường

19 413014318101559A Anh văn CN Cầu Đường Nguyễn Phước Quý Duy T5,7-8,B304 Khoa Xây dựng Cầu đường

20 413014318101559B Anh văn CN Cầu Đường Nguyễn Phước Quý Duy T5,9-10,B304 Khoa Xây dựng Cầu đường

4. Ngày  31/08/2018
TT Mã Lớp Tên lớp học phần Giảng viên TKB Đơn vị
1 101141318101505B ĐA Kỹ thuật vi điều khiển Nguyễn Danh Ngọc T6,1-3,XP Khoa Cơ khí

2 104081318101525 Kỹ thuật sấy Ngô Phi Mạnh T6,1-3,E202 Khoa Công nghệ Nhiệt-Điện lạnh

3 102029218101614 Mạng máy tính Nguyễn Thế Xuân Ly T6,1-2,E402 Khoa Công nghệ Thông tin

4 105018318101628A Đồ án Điện tử công suất Giáp Quang Huy T6,3-4,XP Khoa Điện 

5 122056018101588 Đồ án môn học Giáp Quang Huy T6,1-2,P2 Khoa Điện 

6 107230318101552 Chưng cất đa cấu tử Nguyễn Thị Thanh Xuân T6,7-9,H206 Khoa Hóa

7 106118018101642 Kỹ thuật số Huỳnh Việt Thắng T6,3-5,A141 Khoa Điện tử - Viễn thông

8 106119018101641 Tín hiệu & Hệ thống Bùi Thị Minh Tú T6,3-5,H102 Khoa Điện tử - Viễn thông

9 110081318101672 Lịch sử Kiến trúc Đỗ Hoàng Rong Ly T6,1-4,E303 Khoa Kiến trúc

10 109116318101460 Khai thác & TN Đường Nguyễn Hồng Hải T6,1-3,F206 Khoa Xây dựng Cầu đường

11 110035318101567A Đồ án Kỹ thuật thi công Lê Khánh Toàn T6,1-2,XP Khoa Xây dựng DD&CN

12 110035318101567B Đồ án Kỹ thuật thi công Lê Khánh Toàn T6,3-4,XP Khoa Xây dựng DD&CN

13 111016318101575 Thi công thuỷ lợi 1 Đoàn Viết Long T6,1-3,E203 Khoa XD Thủy lợi-Thủy điện

14 123132018101408A Kỹ thuật máy học Phạm Văn Tuấn T6,3-4,C113 Phòng Khảo thí & ĐBCLGD

15 123076018101407 Xử lý tín hiệu số Phạm Văn Tuấn T6,1-2,C213B Phòng Khảo thí & ĐBCLGD

Nơi nhận:
- Sinh viên (thông báo Website);
- Các khoa liên quan;
- Phòng Thanh tra - Pháp chế;
- Lưu Phòng Đào tạo;

PGS. TS. Nguyễn Hồng Hải
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